
 
 

 
 

 

Mỗi tuýp 10g có chứa:
Terbinafine Hydrochloride 0.1g
Tá dược vừa đủ

Dạng bào chế: Dạng kem
Chỉ định: Điều trị tại chỗ nấm da tay, da chân, nấm da thân, da đùi, nấm da

nhiều màu sắc.
Liều dùng 8 Cách dùng: Bôi vào chỗ điều trị 2 lần mỗi ngày, 1 - 2 tuần cho 1
đợtđiều trị
Chống chỉ định, thận trọng và các thông tỉn khác: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Không dùng quá liều chỉ định

Thành phần:
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Nhà sản xuất

DIHON PHARMACEUTICAL

GROUP CO.,LTD.

No.45Key! Road, Kunming New & High-Tech,
industrial Development Zone, Yunnan, China.
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Hộp 1 tuýp 10c đ VN-XXX-XX QD

Nhàphânphối tại ViệtNam

 

 
rộng. Thuốc ức chế và diệt nấm qua
tổng hợp steroid ở nấm. Tác động

n chết tế bào nấm. Enzyme squalene

| Nhà phân phốitạiViệt Nam:

| bÂN€TYDƯỢCPHẨMBÔNG Á
HàNội:

| Số13,Lô {3A TrungHoà,CầuGiấy,HàNội
Tet:04-783 1673 * Fax:04-783 1676
TP.HCM:
449131Sư VạnHạnhNối Dài, P.12, 0.10
Tel: 08- 8630116 * Fax: 08 - 8630117— — — ————— i ts — ————————-——

Thành phần: Mỗi tuýp 10g có chứa: .
Terbinafine Hydrochloride 0.1g

Tá dược vừa đủ
Dạng bảo chế: Dạng kem Nhà sản xuất:
Chỉ định: Điều trị tại chỗ nấm da tay, da chân, nấm da thân, da đùi, nấm da
nhiều màu sắc. DIHON PHARMACEUTICAL
Liều dùng & Cách dùng: Bôi vào chỗ điều trị 2 lần mỗi ngày, 1 - 2 tuần cho 1
đợt điều ị sng me oo GROUP CO.,LTD.
Chống chỉ định, thân trọng và các thông tin khác: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo
Bảo quản: Trong bao bì kín, nơi khô mát, nhiệt độ dưới sức No.45 Keyi Road, Kunming New & High-Tech,

Để xa tầm tay trẻ em industrial Development Zone, Yunnan, China.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Không dùng quá liều chỉ định
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Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ.

FITNEAL

(KEM TERBINAFINE HYDROCHLORIDE)

Chỉ dùng tại chô trên da

Thành phần:
Mỗi mýpI0g có chứa:
Hoạt chất: Terbinafine hydrochloride 0,1 g.

Ta dugc: Liquid parafin, stearic acid, laurocapram, paregal O, Anhydrous Sodium

Sulfite, glycerol, Cetostearyl Alcohol, Ethanol (963%), Nước cất.

Dạng bào chế: Cream

Đóng gói: Tuyp 10g, hộp 1 tuýp

Tính chất dược lý:

Terbinafin hydroclorid là một dẫn xuất allylamine có phô chống nắm rộng. Thuốc ức chế và diệt

nắm qua ức chế squalene epoxidase, một enzym chủ chốt trong quá trình sinh tổng hợp steroid ở

nắm. Tác động này dẫn tới sự thiếu hụt ergosterol va tich tu squalene nội bào, làm chết tế bao nam.
Enzyme squalene epoxidase không liên kết với hệ cytochrom P-450. Terbinafine hydrochloride

không ảnh hưởng đến sự chuyển hoá của các hormone hoặc những thuốc khác.

Chỉ định: -

Chi định cho điều trị tại chỗ nấm da tay, nấm da chân, nắm da thân, nắm da đủi, nắm da nhiều ML

màu sắc. a

Chống chỉ định;
Bệnh nhân có tiền sử dị ứng với Terbinafine
Liều dùng và cách dùng:

Bôi vào chỗ điều trị 2 lần mỗi ngày. Một đến hai tuần cho một đợt điều trị.

Thận trọng:

. Không được uống và tránh tiếp xúc với mắt.

. Ngừng thuốc ngay nếu ở chỗ bôi thuốc xuất hiện nóng bỏng, đỏ, ngứa v

. Không dùng thuốc nếu hình thức mô tả của thuốc thay đỗi.

. Trẻ em dùng thuốc theo sự giám sát của người lớn.

. Để thuốc ngoài tầm với của trẻ.     
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Tương tác thuốc: ,

Hỏi ý kiên bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng nêu bạn đang ding bat ky    
   

Tác dụng không mong muốn: TUQ. CUC TR
Phản ứng qua man hoặc kích ứng tại chỗ hiếm khi đượcbáo cáo. P.TRƯỞNG TH ầ *
Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muôn gặp phải khi sử dụng thuôMe wig G 5 :

guyén Muy Hing .©
Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú
Các nghiên cứu về sự sinh sản trên động vật không chỉ ra tác dụng độc hại nào của thuốc, nhưng

chưa có thử nghiệm kiểm chứng nào được thực hiện trên phụ nữ có thai. Vì vậy, không nên dùng

thuốc cho phụ nữ có thai trừ khi lợi ích điều trị vượt trội những nguy cơ có thể Xây Ta. Terbinafine

được bài tiết qua sữa mẹ và mặc dù với lượng hấp thu ít vẫn không nên dùng thuốc trong thời kỳ

cho con bú.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc:

Chưa có báo cáo về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc

Quá liều
Chưa có trường hợp quá liều nào được biết đến.

Tiêu chuẩn: Nhà sản xuất
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
Bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín và ở chỗ mát nhiệt độ dưới 309C.

Số đăng ký: VN-
Nhà sản xuất:
DIHON PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD.
45 Keyi Road, KunmingNew and Hight-Tech. Industrial Development Zone, Yunan, China.
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